
Mã SV Họ lót Tên Mã lớp
BABAIU20014 Võ Nguyễn Thùy Anh BABA20IU42
BABAIU20016 Vũ Ngọc Anh BABA20IU31
BABAIU20051 Nguyễn Gia Hân BABA20IU31
BABAIU20068 Lê Thị Phương Linh BABA20IU42
BABAIU20072 Nguyễn Minh Long BABA20IU41
BABAIU20079 Phạm Nguyệt Minh BABA20IU41
BABAIU20084 Trương Lê Hoàng Nam BABA20IU42
BABAIU20099 Trần Lâm Thảo Nguyên BABA20IU42
BABAIU20132 Lê Quang Thắng BABA20IU42
BABAIU20135 Nguyễn Hương Thảo BABA20IU41
BABAIU20146 Nguyễn Ngọc Thuần BABA20IU41
BABAIU20165 Ngô Trần Cẩm Tú BABA20IU42
BABAIU20169 Trần Bảo Tuấn BABA20IU42
BABAIU20207 Hoàng Thị Phương Dung BABA20IU41
BABAIU20209 Bùi Thị Mỹ Duyên BABA20IU41
BABAIU20225 Lê Hải Minh BABA20IU41
BABAIU20247 Quách Thị Minh Tâm BABA20IU41
BABAIU20248 Nguyễn Quốc Thắng BABA20IU41
BABAIU20313 Trần Tuyết Anh BABA20IU31
BABAIU20351 Nguyễn Thị Kỳ Duyên BABA20IU31
BABAIU20437 Nguyễn Xuân Trường BABA20IU31
BABAIU20444 Võ Ngọc Ý Nhi BABA20IU31
BABAIU20461 Phạm Trần Quỳnh Như BABA20IU31
BABAIU20535 Võ Hoàng Minh Châu BABA20IU31
BABAIU20552 Phan Thị Thu Hiền BABA20IU31
BABAIU20576 Vũ Hoàng Lan Ngọc BABA20IU42
BABAIU20583 Nguyễn Ngọc Hồng Nhi BABA20IU42
BABAIU20586 Bùi Vân Oanh BABA20IU41
BABAIU20587 Trần Huy Phúc BABA20IU42
BAFNIU20141 Phạm Võ Như Ngọc BAFN20IU31
BAFNIU20423 Phạm Minh Thảo BAFN20IU31
BEBEIU20013 Ngô Mỹ Duyên BEBE20IU41
BEBEIU20235 Lê Bùi Mai Phương BEBE20IU31
CECEIU16005 Nguyễn Hoàng Gia CECE16IU11
ITDSIU20113 Trần Đình An ITDS20IU31
ITITIU20020 Huỳnh Tấn Thiên ITIT20IU41
ITITIU20021 Hàng Huỳnh Công Thuận ITIT20IU41
ITITIU20046 Mai Đăng Huy ITIT20IU41
ITITIU20062 Nguyễn Hữu Minh Nhật ITIT20IU41
ITITIU20068 Trương Hùng Quân ITIT20IU41
ITITIU20072 Lê Quang ITIT20IU41
ITITIU20093 Trần Bác Chương ITIT20IU41
ITITIU20111 Bùi Thị Cẩm Vân ITIT20IU41
ITITIU20112 Nguyễn Lê Minh ITIT20IU41
ITITIU20148 Trần Tôn Đại Nghĩa ITIT20IU41
ITITIU20159 Phạm Quỳnh Vân Anh ITIT20IU31
ITITIU20177 Lê Đỗ Minh Đăng ITIT20IU41
BABAIU20215 Trần Thị Thanh Huyền BABA20IU42
BABAIU20617 Hoàng Quốc Tuấn BABA20IU41



Mã SV Họ lót Tên Mã lớp
BAFNIU20075 Nguyễn Lan Hoàng My BAFN20IU41
BAFNIU20088 Hoàng Nhi BAFN20IU31
BAFNIU20105 Ngô Dĩnh Thăng BAFN20IU41
BAFNIU20292 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hoa BAFN20IU41
BAFNIU20397 Nguyễn Thị Kim Phụng BAFN20IU41
BEBEIU20187 Triệu Vũ Minh Châu BEBE20IU21
BEBEIU20199 Dương Hoàng Trọng Hiếu BEBE20IU21
BEBEIU20202 Đồng Thanh Hùng BEBE20IU21
BEBEIU20212 Miêu Thuận Lâm BEBE20IU21
BTCEIU20056 Nguyễn Trần Công Hãn BTCH20IU41
ENENIU20001 Nguyễn Thị Thu An ENEL20IU31
ENENIU20003 Nguyễn Thị Thùy An ENEL20IU21
ENENIU20023 Đỗ Phạm Bình Minh ENEL20IU31
ENENIU20030 Lê Phạm Tuyết Nhi ENEL20IU21
ENENIU20090 Mai Ngọc Trâm ENEL20IU21
ENENIU20122 Phạm Ngọc Tiến Thành ENEL20IU21
ENENIU20129 Vương Thị Mai Oanh ENEL20IU31
ENENIU20133 Lê Mỹ Cát Tiên ENEL20IU21
EVEVIU17004 Nguyễn Lai Thanh Trúc EVEV17W
IEIEIU20098 Châu Tường Vy IEIE20IU31
IEIEIU20117 Lê Minh Khôi IEIE20IU31
IELSIU20001 Nguyễn Hà An IELS20IU41
IELSIU20005 Ngô Trâm Anh IELS20IU41
IELSIU20007 Đỗ Trần Nhật Ánh IELS20IU41
IELSIU20013 Trương Minh Đức IELS20IU41
IELSIU20020 Phan Thị Hương Giang IELS20IU41
IELSIU20065 Nguyễn Vũ Duy Quỳnh IELS20IU41
IELSIU20074 Nguyễn Vũ Tiến IELS20IU41
IELSIU20076 Lê Hoàng Nam Trân IELS20IU41
IELSIU20087 Lê Hoàng Yến IELS20IU41
IELSIU20163 Cao Gia Bảo IELS20IU31
IELSIU20252 Hồ Nguyễn Phương Anh IELS20IU41
IELSIU20253 Hà Phạm Minh Anh IELS20IU41
IELSIU20255 Ngô Thị Ngọc Anh IELS20IU41
IELSIU20267 Trịnh Ngọc Lan Anh IELS20IU31
IELSIU20293 Lê Ngọc Hương Giang IELS20IU41
IELSIU20343 Huỳnh Khánh Linh IELS20IU41
IELSIU20413 Phạm Minh Thắng IELS20IU31
IELSIU20439 Trịnh Thị Khánh Trâm IELS20IU41
IELSIU20462 Nguyễn Hoàng Anh Việt IELS20IU31
ITITIU20009 Nguyễn Phúc Khang ITIT20IU41
MAMAIU20037 Tôn Nữ Triệu Mẫn MAMA20IU41


